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VN-Index tăng :  7.99 điểm 

Đóng cửa ngày 15/03/2012  :  441.85 

Đóng cửa phiên trước  :  433.86 

Tăng/Giảm (điểm) :  7.99 (+1.84%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  1,671,334 

 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VSG 1.7 1.8 0.1 5.88 
HOT 20 21 1 5 
HT1 4 4.2 0.2 5 
KBC 14 14.7 0.7 5 
KSA 8 8.4 0.4 5 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

VID 4 3.8 -0.2 -5 
SVI 20.3 19.3 -1 -4.93 

CLW 10.3 9.8 -0.5 -4.85 
SPM 35.4 33.7 -1.7 -4.8 
ST8 12.6 12 -0.6 -4.76 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

MBB 0.7 4.79 513,308 
STB 0.8 3.59 501,366 
SBS 0.2 4.17 433,367 
EIB 0.3 1.75 420,069 
OGC 0.5 4.31 362,869 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 

5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 
Mã KL CP Mã KL CP 

HAG  11,315,300 HPG  1,103,610 
STB  6,786,130 NVT  918,710 
CII  1,252,690 HAG  863,900 
OGC  1,020,000 ITA  777,630 
HPG  742,270 REE  680,070 

 

HOSE 
 

Phiên giao dịch ngày 15/03/2012
Thống kê VN-Index 

Ngày 09/03/2012 12/03/2012 13/03/2012 14/03/2012 15/03/2012
VN Index 432.11 428.02 429.39 433.86 441.85
Thay đổi +0.45 -4.09 +1.37 +4.47 +7.99
KLGD 78,988,160 74,782,927 62,675,320 64,087,884 105,701,977
GTGD (triệu đ) 1,492,602 1,150,689 916,076 986,463 1,671,334

Bình luận thị trường 
 
Trong đợt khớp lệnh thứ nhất, do tác động bởi VIC, HAG, EIB, CTG, MBB, OGC, ITA… 
đều giảm VN-Index cũng giảm nhẹ 0.39 điểm, tương ứng 0.09% xuống 433.47 điểm. Đến 
9h30’, với hơn 120 mã giảm, trong đó 40 mã giảm sàn làm cho VN-Index rớt 3.38 điểm, 
tương ứng 0.78% xuống 430.48 điểm. Đáng chú ý, toàn bộ cổ phiếu ngân hàng đều chìm 
trong sắc đỏ. Lúc 10h00’, thị trường bất ngờ khởi sắc trở lại, VN-Index tạm tăng 0.89 điểm, 
tức khoảng 0.21% đạt 434.75 điểm. Chỉ số này nhận được sự hỗ trợ tích cực từ đà tăng 
khá mạnh của BVH (+3%), MSN (+3.39%), FPT (+3.5%) giúp VN-Index kết thúc phiên 
sáng tăng gần 5 điểm, tương ứng với khoảng 1.15% lên 438.83 điểm. Sang phiên chiều, 
giao dịch có cải thiện, nên thị trường tiếp tục mở rộng biên độ tăng, VN-index giữ được 
mức tăng 7.99 điểm, tương ứng 1.84%, đạt 441.85 điểm lúc đóng phiên. Thanh khỏan 
phiên hôm nay toàn thị trường đạt 105.70 triệu đơn vị chuyển nhượng thành công, trị giá 
1,671.33 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đạt 17.11 triệu đơn vị, tương ứng với 
1,273.04 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, khối NĐT NN trên sàn Tp.HCM 
mua ròng về khối lượng và giá trị. Cụ thể, họ mua vào 26,402,060 đơn vị trị giá 668.89 tỷ 
đồng và bán ra 11,145,070 đơn vị trị giá 208.04 tỷ đồng. Như vậy, khối ngoại mua ròng 
theo khối lượng là 15,256,990 đơn vị và mua ròng theo giá trị là 460.84 tỷ đồng. 
 
Những thông tin vĩ mô chủ yếu 
 

 Sáng nay, giá vàng SJC đạt 43,98 triệu đồng/lượng (mua vào) và 44,23 triệu 
đồng/lượng (bán ra), giảm tương ứng 360,000 đồng/lượng và 260,000 đồng/lượng so 
với chiều qua. 

 Sau nhiều ngày ổn định, giá USD tự do sáng nay bắt đầu rục rịch tăng. Lúc 9h30, giá 
USD trên “chợ đen” phổ biến ở mức 20.820 đồng (mua vào) và 20.850 đồng (bán ra). 

 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị định về quỹ bảo trì đường bộ, theo đó xe máy 
và ô tô phải đóng quỹ bảo trì đường bộ từ 1-6. 

 Sáng nay, tại hội thảo "Giải pháp thúc đẩy và nâng cao chất lượng đầu tư tại VN 2012", 
các chuyên gia nhận định tốc độ tăng trưởng M&A dự kiến sẽ tiếp tục trên 30%.  

 Hôm qua, Fitch Ratings đã hạ triển vọng tín nhiệm của Hoàng Anh Gia Lai xuống "tiêu 
cực" từ "ổn định" trước đó do rủi ro tín dụng gia tăng mà DN này đang phải đối mặt.  
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HNX-Index tăng :  2.91 điểm 

Đóng cửa ngày 15/03/2012 :  72.19 

Đóng cửa phiên trước  :  69.28 

Tăng/Giảm (điểm) :  +2.91 (+4.20%) 

Tổng GTGD (triệu đồng) :  1,486,337 
 
 

5 cổ phiếu có giá tăng nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

SD5 20 21.4 1.4 7 
KSD 4.3 4.6 0.3 6.98 
STL 8.6 9.2 0.6 6.98 
KLS 11.5 12.3 0.8 6.96 
VCG 11.5 12.3 0.8 6.96 

 
 

5 cổ phiếu có giá giảm nhiều nhất 

Mã Giá  
ĐK 

Giá  
CK 

Thay 
đổi % 

AMC 17.2 16 -1.2 -6.98 
HPB 10.1 9.4 -0.7 -6.93 
VTC 2.9 2.7 -0.2 -6.9 
SPP 20.4 19 -1.4 -6.86 
TET 20.4 19 -1.4 -6.86 

 
 

5 cổ phiếu có KL khớp lệnh nhiều nhất 

Mã Thay đổi % KLGD 

HBB 0.4 6.45 26,094,000 
KLS 0.8 6.96 11,921,900 
VND 0.6 6.32 8,643,800 
PVX 0.6 6.45 8,045,400 
SHB 0.6 5.77 4,930,000 

 
 

Giao dịch NĐT nước ngoài 
5 CP mua nhiều nhất 5 CP bán nhiều nhất 

Mã KL CP Mã KL CP 

NTP 9,824,300 NTP 5,488,700 
KLS 805,200 KLS 582,200 
HBB 577,700 PVX 431,600 
PGS 111,100 VCG 407,900 
VCS 100,300 PVS 284,200 

 
 

 
 
 
 

HNX                                           

 
Phiên giao dịch ngày 15/03/2012

Thống kê HNX-Index 

Ngày 09/03/2012 12/03/2012 13/03/2012 14/03/2012 15/03/2012
HNX-Index 71.56 69.26 70.54 69.28 72.19
Thay đổi -0.27 -2.3 +1.28 -1.26 +2.91
KLGD 71,457,600 59,006,260 80,066,377 67,418,202 125,885,367
GTGD 651,553 551,864 663,726 589,579 1,486,337

Bình luận thị trường 
 
Sau 15 phút mở cửa, nhiều mã vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm cổ phiếu ngân hàng giảm như 
CTG, MBB, EIB, HBB, SHB, … HNX-Index rớt 0.08 điểm, xuống 69.2 điểm. Lực cầu giảm 
trong khi lực cầu khá tốt, phần nào làm cho áp lực đi xuống của chỉ số HNX-Index được hạn 
chế. Cụ thể HBB, ACB trở lại tham chiếu, VND tăng nhẹ. Kết quả là HNX-Index cũng tăng 
0.15 điểm tính đến 10h30’, tương đương 0.22% đạt 69.43 điểm. Sang phiên chiều, cổ phiếu 
vốn hóa lớn tiến về giá trần, nổi bật HBB dẫn đầu đạt hơn 17.4 triệu đơn vị khớp lệnh, bên 
cạnh đó cổ phiếu thuộc ngành chứng khoán khởi sắc giúp HNX-Index bật tăng 4.20%, tức 
2.91 điểm đạt 72.19 điểm. Thanh khỏan phiên hôm nay toàn thị trường đạt trên 125.88 triệu 
cổ phiếu, tương đương với trên 1,486.33 tỷ đồng giá trị. Giao dịch thỏa thuận 13.87 triệu đơn 
vị, tương ứng với 543.67 tỷ đồng giá trị. Trong phiên giao dịch sáng nay, NĐT NN trên sàn Hà 
Nội mua ròng về khối lượng và giá trị. Họ mua ròng 4,144,400 đơn vị về khối lượng và mua 
ròng 202.52 tỷ đồng về giá trị. Cụ thể khối ngoại mua vào 11,842,300 đơn vị tương ứng với 
484.01 tỷ đồng giá trị trong khi bán ra 7,697,900 đơn vị với trị giá 281.49 tỷ đồng. 
 
Nhận định thị trường 
 
Hôm nay, nhà đầu tư nước ngoài bất ngờ giao dịch sôi động trên cả hai sàn chứng khoán . 
Động thái này cũng phần nào giúp tâm lý nhà đầu tư trong nước bớt thận trọng, kiềm hãm 
động thái bán tháo, đồng thời lực cầu cải thiện. Riêng nhóm cổ phiếu chứng khoán, bất động 
sản phục hồi góp phần giúp thị trường bứt phá mạnh về thanh khoản cũng như điểm số, cụ 
thể VN-Index chinh phục ngưỡng 440 điểm, HNX-Index vượt mốc 70 điểm. Dự báo phiên 
ngày mai chỉ số VN-Index cũng như HNX-Index tiếp tục cải thiện.  
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Phân tích kỹ thuật 
HOSE 

     

Đồ thị ngày chỉ số VN-Index 

Mẫu hình nến tăng điểm “Bullish Engulfing Pattern” xuất hiện sau mẫu hình dạng “Morning Star” cùng tín hiệu volume gia tăng trở lại sau khi chỉ số 
Vn-Index điều chỉnh về vùng Fibonacci Retracement 61,8% của bước sóng tăng gần nhất đang ủng hộ cho xu thế phục hồi mở rộng của chỉ số Vn-
Index. Tuy nhiên, sự phục hồi trong ngắn hạn gặp cản trở khi đi lên gần vùng 450 điểm (tương ứng với Fibonacci Retracement 61,8% củ quá trình 
điều chỉnh vừa qua đồng thời là vùng mà chỉ số Vn-Index chạm dải Bollinger Bands cận trên trong trạng thái dải này đang co hẹp lại). 

HNX 

      

Đồ thị ngày chỉ số HNX-Index 

Liên tiếp 4 cây nến candlestick gần nhất là 2 cặp mẫu hình nến mang ý nghĩa xu hướng tăng giá quay trở lại với tín hiệu ủng hộ từ volume gia tăng ở 
mức cao sau khi chỉ số Hnx-Index giảm điều chỉnh về gần vùng hỗ trợ Fibonacci Retracement 61,8% của bước sóng tăng số 3 nhỏ. Bước sóng tăng 
mở rộng trên đồ thị chỉ số Hnx-Index đang dần được xác nhận, tuy nhiên sự phục hồi sau xu thế điều chỉnh có thể sẽ gặp cản trở tại vùng 75 điểm 
của chỉ số Hnx-Index (vùng phục hồi 61,8% của chu kỳ điều chỉnh và là vùng đồ thị candlestick sẽ chạm dải Bollinger Bands cận trên). 

 

 



 

 

Chỉ số P/E của 1 số mã Chứng Khoán (Nguồn: CTCP Chứng khoán Quốc Tế) 
HOSE 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SRC 208.15 HQC 0.39 

CMT 120.16 TSC 1.25 

PNC 76.03 MHC 1.41 

BVH 68.99 LHG 1.47 

KAC 66.39 DXV 1.53 

DRH 61.73 SMA 1.63 

VID 49.38 DDM 1.64 

SSI 45.09 TYA 1.81 

VNI 43.87 TCM 1.92 

DTT 42.31 TRC 1.96 
 

HNX 

10 Công ty P/E cao nhất 10 Công ty P/E thấp nhất 
Mã P/E Mã P/E 

SJM 140.83 VFR 1.11 

SQC 126.10 TST 1.15 

HBE 109.40 TV4 1.26 

BLF 78.17 API 1.27 

BCC 76.48 SD1 1.32 

HTB 57.30 VC1 1.33 

HBS 56.59 TC6 1.36 

PRC 48.11 VAT 1.46 

BHT 45.95 HMH 1.54 

SDD 39.86 S64 1.54 

Thị trường Chứng khoán thế giới (ngày 15/03/2012)

Chỉ số Đóng cửa Thay đổi (+/-) % Thay đổi 

Dow Jones Ind 13,194.10 +16.42 0.12% 

S&P 500 Index 1,394.28 -1.67 -0.12% 

Nasdaq Composite 1,394.28 -1.67 -0.12% 

FTSE 100 1,394.28 -1.67 -0.12% 

DAX Index 7,101.88 +22.46 0.32% 

Japan Nikkei 225 10,123.30 +72.76 0.72% 

HK Hang Seng 21,353.50 +45.64 0.21% 

China CSI 300 Index 2,585.55 -19.56 -0.75% 

Kospi Index 2,043.76 -1.32 -0.06% 

Singapore STI 3,020.01 -6.39 -0.21% 

Tin thế giới 
 

 Thủ tướng TQ Ôn Gia Bảo nhấn mạnh phải có những cải cách chính trị "khẩn cấp" ở thượng tầng Nhà nước và Đảng Cộng sản để TQ có 
thể tiếp tục phát triển, đồng thời tránh nguy cơ tái diễn một "thảm họa" kiểu Cách mạng Văn hóa. Ông tin rằng mọi Đảng viên và viên chức 
chính phủ có trách nhiệm đều phải nhận thức đầy đủ rằng tiếp tục cải cách là "nhiệm vụ khẩn cấp" đối với TQ. 

 Ngày 14/3, hãng xếp hạng tín dụng Fitch tuyên bố đã điều chỉnh triển vọng của Anh từ “ổn định” sang “tiêu cực”, cho thấy hơn 50% khả 
năng xếp hạng tín dụng ở mức AAA của nước này sẽ bị điều chỉnh giảm trong thời gian 2 năm tới, trong bối cảnh khả năng phục hồi kinh tế 
kém, nợ công ở mức cao và những đe dọa từ cuộc khủng hoảng nợ Châu Âu vẫn tồn tại.  

 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 14/3 cho biết tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của các nền kinh tế G20 trong quý IV/2011 chỉ tăng 0,7% so 
với quý trước đó. Theo số liệu tạm tính, tổng GDP của các nền kinh tế G20 đã tăng trưởng ở mức 2,8% trong năm 2011, sau khi tăng 5% 
trong năm 2010, trong bối cảnh của cuộc khủng hoảng nợ khu vực châu Âu vẫn tiếp diễn. 

 Các nước thành viên Khu vực sử dụng đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) ngày 14/3 đã chính thức thông qua gói cứu trợ thứ hai dành 
cho Hy Lạp và cho phép giải ngân khoản tài chính trị giá 39,4 tỷ euro (51,44 tỷ USD) được ký hồi tuần trước. Chủ tịch Nhóm các bộ trưởng 
tài chính Eurozone cho hay gói cứu trợ này sẽ "bơm" tiền cho Athens trong nhiều đợt. 

 Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vàoTrung Quốc trong tháng 2/2012 đã giảm tháng thứ 4 liên tiếp khi các công ty kiềm chế chi tiêu trong 
bối cảnh suy giảm trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và cuộc khủng hoảng nợ châu Âu kéo dài. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, FDI 
vào nước này trong tháng trước đã giảm 0,9% so với cùng kì năm 2011, xuống mức 7,73 tỷ USD. 


